
ỦY BAN NHÂN DÂN 

    ỘC HÒA 

CỘNG HÒA    HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc            

Số: 298 /TB-UBND   c Hòa, ngày 26 tháng 5 năm 2020 

 

THÔNG BÁO 

Về việc công khai danh sách hỗ trợ các nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh cá 

thể tạm ngừng kinh doanh; người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, 

hợp đồng làm việc nhưng không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; 

người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm 

được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP 

và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các 

biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19; 

Căn cứ Chỉ thị số 10/CT-UBND, ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về tăng cường công tác quản lý, giám sát, thực hiện các giải pháp đảm 

bảo an sinh xã hội, an ninh trật tự trong giai đoạn phòng chống dịch Covid 19; 

Căn cứ Hướng dẫn 1159/HD-SLĐTBXH, ngày 15/5/2020 của Sở LĐ-

TB&XH về triển khai một số nội dung của Kế hoạch số 112/KH-UBND ngày 

30/4/2020 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế, hướng dẫn công tác tiếp nhận , thẩm 

định hồ sơ đối với các nhóm đối tượng về người lao động và hộ kinh doanh cá thể; 

Căn cứ vào Biên bản thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ theo Nghị quyết 42 

của Thủ Tướng Chính phủ của Tổ thẩm định hồ sơ xã ngày 26/5/2020 về việc 

thẩm định 3 nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh; 

người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không 

đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm đủ điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 

42/NQ-CP và Quyết định 15 của Thủ tướng Chính phủ; 

Ủy ban nhân dân xã Lộc Hòa thông báo về việc niêm yết công khai danh 

sách hỗ trợ các nhóm đối tượng về người lao động và hộ kinh doanh cá thể đủ 

điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-CP, ngày 09/4/2020 và 

Quyết định 15/QĐ-TTg ngày 15/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ như sau:  

- Thôn An Hà: 

+ Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh: 0 người 

+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 0 người 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 

06 người 

- Thôn Bắc Khe Dài: 

+ Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh: 0 người 



+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 0 người 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 

02 người 

- Thôn Nam Khe Dài: 

+ Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh: 01 người 

+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 0 người 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 

19 người 

- Thôn La Phú: 

+ Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh: 01 người 

+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 0 người 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 5 

người 

- Thôn Làng Đông: 

+ Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh: 0 người 

+ Người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng 

không đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp: 0 người 

+ Người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm: 

15 người 

 (Có danh sách chi tiết từng loại đối tượng kèm theo) 

Thời gian niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, các khu dân cư của 

thôn và công khai trên hệ thống đài truyền thanh của xã (mỗi ngày 02 lần) là 02 

ngày liên tục từ ngày 27 đến hết ngày 28 tháng 5 năm 2020, để hộ kinh doanh 

cá thể, người lao động có liên quan và nhân dân trên địa bàn được biết.  

Trong thời gian thông báo công khai mà không có khiếu kiện, khiếu nại 

về danh sách các nhóm đối tượng: Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh; 

người lao động chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc nhưng không 

đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp; người lao động không có giao kết hợp 

đồng lao động bị mất việc làm được hỗ trợ theo quy định tại Nghị quyết 42/NQ-

CP, thì UBND xã sẽ có công văn đề nghị UBND huyện Phú Lộc xem xét, phê 

duyệt danh sách hỗ trợ cho các nhóm đối tượng nêu trên./. 

Nơi nhận: 
- Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND, UBND xã;                                                                                                                                                                                               
- T/v Tổ thẩm định xã;  

- Đ/c Định (VHTT); 

- Các thôn; 

- Lưu: VT. 

TM     BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quang Hạ 



DANH SÁCH NIÊM YẾT HỘ KINH DOANH CÁ THỂ, CÁC NHÓM NGƯỜI 

 AO ĐỘNG ĐỦ ĐIỀ  KIỆN HỖ TRỢ THEO NGHỊ Q YẾT 42/NQ-CP VÀ 

Q YẾT ĐỊNH 15/QĐ-CP CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ 

(Kèm theo Thông báo niêm yết số:        /TB-UBND của UBND xã   c Hòa  

ngày 26/5/2020)  

Stt Họ và tên 
Năm 

sinh 
Địa chỉ 

Nhóm ngành 

nghề 
Ghi chú 

I Hộ kinh doanh cá thể tạm ngừng kinh doanh: 02 hộ 

1 Lê Văn Quốc 1981 Nam Khe Dài Sửa xe máy  

2 Võ Hiếu 1977 La Phú Sửa xe máy  

II Người lao động không có giao kết HĐ Đ: 47 người 

1 Trần Thị Thu Hồng 1957 An Hà Phục vụ quán 

cơm  

 

2 Đào Thị Hòa 1974 An Hà Bán hàng rong  

3 Nguyễn Thị Thu Hương 1979 An Hà Bán hàng rong  

4 Lê Thị Thắm 1999 An Hà Bán nước giải 

khát 

 

5 Mai Xuân Bằng 1996 An Hà Lái xe mô tô 2 

bánh chở 

khách 

 

6 Đào Duy Lộc 1991 An Hà Lái xe mô tô 2 

bánh chở 

khách 

 

7 Nguyễn Thị Mai 1967 Bắc Khe Dài Phục vụ Nhà 

hàng Phương 

Thìn 

 

8 Hồ Thị Ánh 1964 Bắc Khe Dài Bán hàng rong  

9 Hồ Thị Kim Trang  Nam Khe Dài Bán hàng rong  

10 Nguyễn Thị Kim Trang 1972 Nam Khe Dài Bán hàng rong  

11 Nguyễn Thị Mỹ Hương 1980 Nam Khe Dài Bán cà phê  

12 Trương Thị Mỹ Hạnh 1977 Nam Khe Dài Bán hàng ăn 

sáng 

 

13 Mai Thị Lành 1970 Nam Khe Dài Bán hàng rong  

14 Phạm Thị Mỹ Trà 1994 Nam Khe Dài Bán cà phê  

15 Đoàn Thị Thủy 1970 Nam Khe Dài Bán hàng ăn 

sáng 

 

16 Lê Thị Yến 1971 Nam Khe Dài Bán hàng ăn 

sáng 

 

17 Phan Thị Thanh Thúy 1989 Nam Khe Dài Bán cà phê  

18 Nguyễn Thị Gái 1960 Nam Khe Dài Bán hàng rong  

19 Nguyễn Thị Loan 1974 Nam Khe Dài Thu mua phế 

liệu 

 

20 Võ Thị Tuyết 1954 Nam Khe Dài Bán hàng rong  

21 Phan Thế Khánh 1965 Nam Khe Dài Lái xe mô tô 2 

bánh chở 

khách 

 

22 Đoàn Thị Châu 1988 Nam Khe Dài Bán hàng ăn  



uống 

23 Nguyễn Thị Nhung 1974 Nam Khe Dài Bán hàng rong  

24 Nguyễn Thị Hiền 1975 Nam Khe Dài Bán hàng ăn 

sáng 

 

25 Nguyễn Thị Nga 1970 Nam Khe Dài Bán nước giải 

khát 

 

26 Tôn Nữ Thị Phi 1980 Nam Khe Dài Bán hàng ăn 

sáng 

 

27 Lê Thị Bích Hiền 1975 Nam Khe Dài Bán nước giải 

khát 

 

28 Nguyễn Đức Lộc 1999 La Phú Phục vụ quán 

Bar 

 

29 Đặng Quyến 1982 La Phú Bán hàng rong  

30 Lê Thị Lan 1991 La Phú Cà phê, nước 

giải khát 

 

31 Nguyễn Thị Hồng Ánh 1979 La Phú Bán hàng ăn 

sáng 

 

32 Nguyễn Thị Tuyết  La Phú Bán hàng ăn 

sáng 

 

33 Bạch Thị Thu Thanh 1979 Làng Đông Bán hàng ăn 

uống 

 

34 Trương Thị Ty 1995 Làng Đông Bán hàng ăn 

uống 

 

35 Nguyễn Thị Thủy 1984 Làng Đông Bán hàng ăn 

sáng 

 

36 Trần Thị Kim Thoa 1977 Làng Đông Phục vụ Nhà 

hàng 

 

37 Huỳnh Thị Thùy Linh 1997 Làng Đông Phục vụ cà phê  

38 Hoàng Thị Bình 1966 Làng Đông Thu mua phế 

liệu 

 

39 Bùi Thị Hương 1984 Làng Đông Bán hàng ăn 

sáng 

 

40 Phan Thị Ny 2003 Làng Đông Bán nước giải 

khát, cà phê 

 

41 Bùi Thị Thu 1975 Làng Đông Bán hàng ăn 

uống 

 

42 Hồ Thị Hồng Nguyệt 1993 Làng Đông Bán hàng ăn 

sáng 

 

43 Phan Thị Kỳ 1956 Làng Đông Bán cà phê, 

nước giải khát 

 

44 Huỳnh Thị Kim Loan 1976 Làng Đông Bán hàng rong  

45 Trần Thị Dạ Thảo 1978 Làng Đông Bán hàng ăn 

uống 

 

46 Huỳnh Thị Bích 1970 Làng Đông Bán hàng rong  

47 Phan Văn Thi 1949 Làng Đông Bán lẻ vé số 

lưu động 
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